
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Căn BT Số 10, Sunrise C - The Manor Central Park, Đường Chu Văn An, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VŨ THIÊN AN

0110198715

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
 - Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe 
có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, 
nội thất ô tô và xe có động cơ khác…

4530

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:
- Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện rời của mô tô, 
xe máy như: Săm, lốp, cốp, yếm xe, ắc quy, bugi, đèn, các phụ 
tùng điện...

4543

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VŨ THIÊN 
AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VU THIEN AN IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VU THIEN AN IMPORT EXPORT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972.611.195
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
 - Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè

4632

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn, - Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn 
dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể 
dục, thể thao - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được 
phân vào đâu

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: 
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm

4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
 - Bán buôn van và ống điện tử
-Bán buôn thiết bị bán dẫn
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý
- Bán buôn mạch in
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD

4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính
Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
như  bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát 
điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã 
hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị 
mạch điện khác; 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
 - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
-Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
(Chỉ thực hiện kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4661

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
(Trừ kinh doanh vàng miếng và chỉ triển khai hoạt động kinh 
doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
-Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663
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20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn Anilin, mực in, khí công nghiệp, cồn công nghiệp, 
keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, 
sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; như bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão
- Bán buôn cao su; như bán buôn cao su nguyên liệu (cao su 
thiên nhiên hoặc tổng hợp)
- Bán buôn hạt nhựa
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh: Nước giặt, nước xả vải, nước 
rửa bát
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phụ liệu may mặc: mex dựng, độn vai, canh tóc, 
khoá kéo...;
-Bán buôn quần áo, đồ bảo hộ lao động như: Khẩu trang, mũ, 
bao tay…;
- Bán buôn hóa chất (Luật hóa chất)

4669

21. Trồng lúa 0111

22. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

23. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

24. Trồng cây hàng năm khác 0119

25. Trồng cây ăn quả
Chi tiết: 
-Trồng nho
- Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
- Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
- Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
- Trồng nhãn, vải, chôm chôm
 - Trồng chuối
- Trồng cây ăn quả khác

0121

26. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

27. Trồng cây điều 0123

28. Trồng cây hồ tiêu 0124

29. Trồng cây cà phê 0126

30. Trồng cây chè 0127

31. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

32. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

33. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

34. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

35. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161
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36. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

37. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

38. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

39. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

40. Dịch vụ đóng gói
(Trừ loại nhà nước cấm)

8292

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299(Chính)

42. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư
(Loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiểm toán)

6619

43. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán 
và  chứng khoán)

7020

44. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại nhà nước cấm)

4690

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

46. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ quần áo

4719

47. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại nhà nước cấm)

4721

48. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiêt: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh,
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ rau, 
quả trong các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
-Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh như 
cà phê bột, cà phê hòa tan, chè

4722

49. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

50. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724
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51. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
 - Giết mổ gia súc, gia cầm; - Chế biến và bảo quản thịt; - Chế 
biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

52. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: 
 - Chế biến và đóng hộp thuỷ sản Chế biến và bảo quản thuỷ 
sản đông lạnh Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô Chế biến và 
bảo quản nước mắm Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 
phẩm từ thuỷ sản khác

1020

53. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

54. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: 
- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật, Sản xuất dầu, mỡ động vật, 
Sản xuất dầu, bơ thực vật

1040

55. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: 
- Chế biến các đồ uống giải khát từ sữa;
Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa đã tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng 
hoá;
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường;
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn;
- Sản xuất bơ;
- Sản xuất sữa chua;
- Sản xuất pho mát hoặc sữa đông;
- Sản xuất sữa chua lỏng (chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
sữa chua đã đông lại);
- Sản xuất casein hoặc lactose;

1050

56. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: 
- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt, 
-  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản, 
 - Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác: như Sản xuất 
bánh pizza dạng đông lạnh

1075
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57. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-  Sản xuất súp và nước xuýt;
 - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo
-Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi, bánh bao;
- Sản xuất các loại trà dược thả
-Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng

1079

58. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

59. Sản xuất sợi 1311

60. Sản xuất vải dệt thoi 1312

61. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

62. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

63. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

64. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

65. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

66. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ;  
-Sản xuất khẩu trang

1399

67. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

68. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

69. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

70. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết:
 - Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
- Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản 
xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

1920

71. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011
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72. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết:  
- Sản xuất hỗn hợp cao su tổng hợp và cao su thiên nhiên hoặc 
keo dính, túi ni lông

2013

73. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:  
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

74. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

75. Sản xuất sợi nhân tạo
Chi tiết: 
- Sản xuất tơ, lanh nhân tạo hoặc tổng hợp
- Sản xuất chỉ, tơ nhân tạo hoặc tổng hợp, bao gồm chỉ có độ 
dai cao;
- Sản xuất đa sợi tổng hợp hoặc nhân tạo

2030

76. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

77. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

78. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ vải và hàng dệt khác;
- Bán lẻ hàng may mặc;
- Bán lẻ giày

4782

79. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

80. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

81. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610
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82. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết:
 - Dịch vụ phục vụ đồ uống
 - Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

5630

83. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

84. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Radiô, cassette, tivi;
- Loa, thiết bị âm thanh nổi;
- Máy nghe nhạc;
- Đầu video, đầu đĩa CD, DVD.

4742

85. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh như: Bán lẻ vải 
dệt các loại.
Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh như: -  Len, sợi, - Nguyên liệu chính để làm 
chăn, thảm thêu hoặc đồ thêu;- Hàng dệt khác; - Đồ kim chỉ: 
kim, chỉ khâu..

4751

86. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

87. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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3.000.000.000 VNĐ

88. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

89. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

90. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

91. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

92. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

93. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hang may mặc
- Bán lẻ giày, dép;
- Bán lẻ đồ da và giả da;
- Bán lẻ phụ kiện may mặc khác như găng tay, khăn, bít tất, cà 
vạt, dây đeo quần...

4771

94. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm bán lẻ thuốc)

4772

95. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác 
phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ súng đạn loại dùng đi săn, thế thao và tiền kim khí)

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033087011697

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Lương, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hồng Lương, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

VŨ ĐÌNH ĐỊNH Nam
19/09/1987 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự 
Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033087011697
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Lương, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hồng Lương, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ ĐÌNH ĐỊNH Nam

19/09/1987 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục Cảnh Sát quản lý hành chính về trật tự Xã 
Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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